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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 
(Hướng dẫn chấm có 06 trang)
Câu I. (2,5  điểm)
 “...khuấy động mạnh mẽ phong trào xã hội chủ nghĩa ở toàn thể châu Âu, dạy cho giai cấp vô sản châu Âu đặt những vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa một cách cụ thể. Tuy có phạm sai lầm và thất bại, nhưng nó vẫn là một kiểu mẫu vĩ đại nhất của phong trào vô sản vĩ đại nhất trong thế kỷ XIX”. 

 (Theo: V.I. Lê-nin, Toàn tập, Tập 9, NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, tr.444)

a. Đoạn trích trên đề cập đến sự kiện nào của lịch sử thế giới? 

b. Nêu nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý a
	Nhận xét của Lênin đề cập đến sự kiện: Công xã Pari (1871).
	0,25

	Ý b
	Nguyên nhân thất bại:

	
	- Giai cấp công nhân chưa đủ lực lượng và kinh nghiệm để đánh bại hoàn toàn giai cấp tư sản.
	0,25

	
	- Chưa có một chính đảng để lãnh đạo cuộc đấu tranh đi tới thắng lợi.
	0,25

	
	- Chưa thực hiện được liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân.
	0,25

	
	- Bỏ lỡ thời cơ, thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù…
	0,25

	
	- Giai cấp tư sản và các thế lực phản động câu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng.
	0,25

	
	Ý nghĩa lịch sử:

	
	- Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên nhằm xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và thiết lập chuyên chính vô sản.
	0,25

	
	- Cổ vũ tinh thần cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	0,25

	
	- Để lại nhiều bài học quý giá: đó là sự thử nghiệm đầu tiên về một nhà nước kiểu mới, một xã hội mới; đó là những kinh nghiệm về việc cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng vô sản, về liên minh công – nông, về việc đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới của dân…
	0,5


Câu II. (3,5 điểm)
Trình bày ngắn gọn về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Theo anh/chị, những phong trào đó tác động như thế nào đến phong trào yêu nước và Cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý 1
	Những nét chính về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

	
	* Nguyên nhân:

- Do sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh dẫn đến bùng nổ phong trào yêu nước chống đế quốc và phong kiến của nhân dân Trung Quốc.
	0,25

	
	* Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

- Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc: Là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Hồng Tú Toàn, diễn ra mạnh mẽ suốt 14 năm (1851 – 1864) nhằm chống lại triều đình Mãn Thanh…
	0,5

	
	- Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất: Diễn ra năm 1898 do các sĩ phu yêu nước như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu lãnh đạo, được sự ủng hộ của vua Quang Tự... tiến hành cuộc cải cách tiến bộ... Sau hơn 100 ngày thực hiện bị thất bại...
	0,5

	
	- Phong trào Nghĩa Hòa đoàn: Là phong trào nông dân diễn ra gần như đồng thời với phong trào Duy tân (1898) nhằm chống đế quốc, lan rộng khắp miền Bắc Trung Quốc... Triều đình Mãn Thanh đã câu kết với đế quốc đàn áp, phong trào thất bại…
	0,5

	
	- Cách mạng Tân Hợi: do Tôn Trung Sơn và tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo, diễn ra năm 1911 và đã lật đổ chế độ phong kiến, thành lập Trung Hoa Dân Quốc…
	0,5

	
	* Kết quả: thất bại do thiếu giai cấp tiên tiến, thiếu đường lối đúng đắn, đế quốc và phong kiến câu kết với nhau để đàn áp....
	0,25

	Ý 2
	Tác động đến cách mạng Việt Nam

	
	- Cuộc Duy tân Mậu Tuất đã giúp một số sĩ phu yêu nước Việt Nam tiếp thu tư tưởng cải cách của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu để từ đó đến với tư tưởng dân chủ tư sản…
	0,5

	
	- Cuộc Cách mạng Tân Hợi đã làm cho các nhà cách mạng Việt Nam đoạn tuyệt hoàn toàn với tư tưởng phong kiến, với thể chế Quân chủ lập hiến để chuyển sang tư tưởng Cộng hòa…
	0,5


Câu III. (3,0 điểm)
	Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức? Anh/chị hãy trình bày những chính sách lớn của Chính phủ Hít-le trong những năm 1933 - 1939?

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý 1
	Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:

	
	- Nước Đức vốn có truyền thống quân phiệt…
	0,25

	
	- Đức là nước bại trận, phải kí Hòa ước Vécxai ( Hít-le đã lợi dụng sự bất mãn của nhân dân Đức để kích động chủ nghĩa phục thù, đề cao chủ nghĩa phát xít.
	0,25

	
	- Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức, hàng triệu người dân lâm vào cảnh đói nghèo, thất nghiệp. Đảng Quốc xã đã tăng cường các hoạt động mị dân mở rộng hoạt động trong quần chúng.
	0,25

	
	- Giai cấp tư sản Đức muốn lợi dụng chủ nghĩa phát xít để dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng và tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng thị trường nên đã dung túng cho Hít-le có điều kiện phát xít hóa chính quyền.
	0,25

	
	- Đảng Cộng sản Đức kêu gọi thành lập Mặt trận thống nhất chống phát xít nhưng bị Đảng Xã hội dân chủ Đức từ chối hợp tác.
	0,25

	
	( 30/1/1933, Tổng thống Hin-đen-bua đã chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức – thời kì chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở Đức.
	0,25

	Ý 2
	Những chính sách lớn của Đức trong những năm 1933 - 1939

	
	- Chính trị:
+ Công khai khủng bố các Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

+ Thủ tiêu nền Cộng hòa Vaima, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hít-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
	0,25

0,25



	
	- Kinh tế: Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.
	0,25

	
	- Đối ngoại:

+ Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động.

+ Ra lệnh tổng động viên quân dịch, xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ.

+ Kí với Nhật Bản hiệp ước "Chống Quốc tế Cộng sản”, hình thành khối phát xít Đức – Italia – Nhật Bản nhằm tiến tới phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới.
	0,25

0,25

0,25


Câu IV. (3,5 điểm)

Phân tích tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng này đã để lại những bài học kinh nghiệm gì đối với cách mạng Việt Nam?
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý 1
	Phân tích tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

	
	- Tính chất: Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và cũng là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cho các dân tộc thuộc Nga.
	0,5

	
	- Là cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa:
+ Lãnh đạo: Giai cấp vô sản Nga, đứng đầu là Lê-nin và Đảng Bônsêvích.

+ Nhiệm vụ: Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Kết quả: Thành lập Chính quyền Xô viết công – nông – binh, thiết lập nền chuyên chính cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Xu hướng phát triển: đưa nước Nga tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc:

+ Giải phóng được tất cả các dân tộc thuộc địa của Nga hoàng trước đây.

+ Đưa nước Nga thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

+ Mở đường cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới đi theo ngọn cờ cách mạng vô sản.
	0,25

0,25

0,25

	ý 2
	Cách mạng tháng Mười Nga đã để lại những bài học kinh nghiệm gì đối với cách mạng Việt Nam?

	
	- Sự cần thiết phải có một chính đảng vô sản lãnh đạo cách mạng...
	0,25

	
	- Xây dựng khối đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công - nông làm động lực của cách mạng...
	0,25

	
	- Chớp thời cơ, kết hợp các hình thức, phương pháp đấu tranh với nhau; sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng...
	0,25

	
	- Bài học về tinh thần cách mạng triệt để, luôn giương cao ngọn cờ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ gian khổ hi sinh, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...
	0,25

	
	- Vấn đề thành lập các Xô viết trong cách mạng và xây dựng chính quyền công - nông sau cách mạng...
	0,25


Câu V. (3,5 điểm)

Đánh giá về nền hòa bình do hội nghị Véc-xai đem lại, Nguyên soái Phéc-đi-năng Phốc (nguyên Tổng Tư lệnh quân đội Đồng minh ở châu Âu) đã nói: “Đây không phải là hòa bình. Đây là cuộc hưu chiến trong 20 năm”. Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý 1
	- Đồng tình với ý kiến trên.
	 0,25

	Ý 2
	Lý giải “Đây không phải là hòa bình. Đây là cuộc hưu chiến trong 20 năm”:

	
	* Giới thiệu khái quát hoàn cảnh, nội dung chính của Hội nghị Vec-xai….

+ Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, để lập lại hòa bình và thiết lập một trật tự thế giới mới, các nước thắng trận đã triệu tập Hội nghị Véc-xai vào năm 1919…

+ Tại Hội nghị, các hòa ước đã được ký kết, tạo ra hệ thống Hòa ước Véc-xai, trong đó quan trọng nhất là Hòa ước Véc-xai ký với Đức. Ngoài ra, còn có các hòa ước ký với Áo - Hung, Thổ Nhĩ Kỳ…
	0,25

0,25

	
	* “Đây không phải là hòa bình”:

	
	+ Hệ thống hòa ước Vec-xai đã làm nảy sinh mâu thuẫn dân tộc ở châu Âu khi một loạt các quốc gia dân tộc ra đời mà không tính tới nguyện vọng của các dân tộc này, xâm phạm chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia châu Âu, gây thù hằn dân tộc, xung đột dân tộc, sắc tộc….

+ Các nước thắng trận, áp đặt sự nô dịch đối với các nước bại trận, các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, đặc biệt với vấn đề nước Đức: Với Hòa ước Véc-xai, Đức phải chịu tổn thất rất lớn...

( Các thế lực quân phiệt và giai cấp tư sản Đức coi Hòa ước Véc-xai là một nỗi nhục, cần phải phục thù. Như vậy, mầm mống của một cuộc chiến tranh mới đang hình thành...

+ Nảy sinh mâu thuẫn giữa nước thắng trận với thắng trận do mâu thuẫn về quyền lợi: Những tham vọng về quyền lợi của Nhật Bản ở Viễn Đông, Trung Quốc; của Italia ở Địa Trung Hải, Ban Căng chưa được thỏa mãn...
	0,5

0,25

0,25

0,5

	
	- “Đây là cuộc hưu chiến trong 20 năm”

	
	+ Trong 20 năm thế giới không xảy ra chiến tranh nhưng các nước đế quốc luôn bất mãn và không thỏa mãn với hòa ước Vec-xai - Oasinhtơn... 
+ Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933... Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối lập... ráo riết chạy đua vũ trang... báo hiệu nguy cơ một cuộc Chiến tranh thế giới mới...
+ Ngày 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3/9, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
	0,25

0,25
0,25

	
	- Như vậy, từ năm 1919 hòa bình được lập lại, nhưng đến năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai lại bùng nổ. Hai mươi năm hòa bình nhưng thực ra đó là thời gian hưu chiến, đủ để các nước Đức, Italia, Nhật Bản chuẩn bị lực lượng đưa loài người vào một cuộc chiến tranh thế giới mới. 
- Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản từ 1919 đến 1939 chỉ là tạm thời và mong manh...
	0,25
0,25


Câu VI. (4,0 điểm)

Tại sao hai nước Liên Xô và Mĩ hợp tác với nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? Nêu biểu hiện của sự hợp tác này và tác động của nó đến cục diện chiến tranh.

	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ý 1

Ý 2
	Liên Xô và Mĩ hợp tác với nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vì:

	
	- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ có chung kẻ thù là chủ nghĩa phát xít. Hai nước đều bị quân phát xít tấn công: 6/1941, Đức tấn công Liên Xô; 12/1941, Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu Cảng... 
	0,25

	
	- Hai nước có chung mục tiêu là đánh bại chủ nghĩa phát xít để bảo vệ mình và bảo vệ hòa bình thế giới. Vì thế, hai nước cùng đứng chung trong một chiến hào, đứng chung trong một mặt trận chống chủ nghĩa phát xít...
	0,25



	
	* Biểu hiện sự hợp tác:

	
	- Hai nước cùng đứng chung trong Mặt trận Đồng minh chống phát xít, là nòng cốt của mặt trận này. 

+ Sang năm 1941, do hành động xâm lược của phe phát xít trên toàn thế giới đã thúc đẩy các quốc gia cùng phối hợp với nhau trong một liên minh chống phát xít. Việc Liên Xô tham chiến làm thay đổi căn bản cục diện chính trị và quân sự của cuộc chiến, cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng. Các nước Anh, Mĩ thay đổi thái độ, bắt tay cùng Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít.

+ Ngày 1/1/1942, 26 nước, đứng đầu là Liên Xô, Mĩ, Anh kí Tuyên ngôn Liên hợp quốc, thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít, cam kết chống phát xít bằng tất cả lực lượng của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nước khác nhau về chế độ chính trị - xã hội có thể đứng chung trong 1 mặt trận nhằm chống kẻ thù chung. 
	0,25

0,25

0,25

	
	- Mĩ từ bỏ chủ nghĩa biệt lập, thông qua đạo luật cho mượn, cho thuê, viện trợ cho các nước đồng minh châu Âu về vũ khí, thiết bị chiến tranh, trong đó có cả Liên Xô. 
	0,25



	
	- Mĩ - Xô hợp tác trong việc tiêu diệt phát xít Đức: 
+ Để nhanh chóng tiêu diệt phát xít Đức, Mĩ chấp nhận đề nghị của Liên Xô mở mặt trận thứ hai chống phát xít Đức ( 6/6/1944, Mĩ – Anh mở mặt trận thứ hai ở phía Tây châu Âu...
+ Tháng 4/1945, Liên Xô và Mĩ cùng mở cuộc tấn công Bec-lin từ hai phía. Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu.  
	0,25

0,25

0,25

	
	- Mĩ - Xô hợp tác trong việc tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Nhật:

+ Ngày 6 và 9/8/1945, Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đẩy Nhật vào tình thế khó khăn...
+ Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật... ( Hồng quân Liên Xô thực hiện cuộc tấn công vào Đông Bắc Trung Quốc... ( ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
	0,25

0,25

0,25

	
	- Mĩ - Xô hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề của Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: thông qua việc họp các hội nghị ngay khi cuộc Chiến tranh thế giới đang diễn ra: Hội nghị Tê-hê-ran, Hội nghị Ianta, Hội nghị Xanphranxixcô, Hội nghị Pôxđam; cùng giải quyết các vấn đề cấp bách của Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc, một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	0,25

	Ý 3
	Tác động đến cục diện chiến tranh

	
	- Hợp tác Xô - Mĩ là nền tảng của Mặt trận đồng minh chống phát xít, đẩy phe phát xít vào tình trạng bị cô lập, thúc đẩy Chiến tranh thế giới thứ hai nhanh chóng kết thúc...
	0,25

	
	- Liên Xô và Mĩ là trụ cột của phe Đồng minh, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình…
	0,25

	
	- Hợp tác Xô - Mĩ góp phần thiết lập một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai: Trật tự hai cực Ianta. 
	0,25


--- HẾT---
1
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